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Xe nâng cuộn đẩy tay FullSharp 300kg
Xe phù hợp cho xưởng in, bao bì, nhãn, dệt và các dây
chuyền cần thay cuộn nguyên liệu thường xuyên với một
người vận hành.

Xe nâng cuộn đẩy tay FullSharp 300kg được thiết kế để
nâng và lật các loại cuộn nhãn, màng, giấy, vải và vật
liệu cuộn khác bằng trục bung lấy từ lõi cuộn. Khi cuộn
đã được giữ chắc trên trục, xe có thể lật cuộn từ lõi
ngang sang lõi dọc và ngược lại bằng điện.

Đây là giải pháp phù hợp cho các ứng dụng không
xuyên trục, ví dụ lấy cuộn từ pallet, lật và đưa lên trục
cố định của máy in, máy cắt, máy ghép. Nâng hạ bằng
điện, di chuyển đẩy tay, tải nâng tới 300 kg, chiều cao
nâng 1.600 mm.

Trang bị nổi bật

Đồng hồ báo pin Hiển thị dung lượng pin
còn lại theo thời gian thực, dự báo thời

gian làm việc và nhắc sạc kịp thời để kéo
dài tuổi thọ ắc quy.

Bánh xe có phanh chân Khoá bánh nhanh
để xe không trôi khi thao tác, mở khoá nhẹ

nhàng, vẫn xoay trở linh hoạt trong lối đi
hẹp.

Nút dừng khẩn cấp Dừng máy tức thì khi
có sự cố, giảm rủi ro và bảo vệ kép cho

người vận hành lẫn thiết bị.
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Điều khiển từ xa không dây Điều khiển
nâng hạ, bung và nhả trục từ xa, dễ quan
sát nhiều góc, định vị chính xác, tránh va

chạm và chỉ cần một người vận hành.

Trục bung khí nén Bung và thu nhạy, thay
cuộn nhanh, tương thích nhiều đường kính

lõi mà không làm hỏng cuộn.

Chân đỡ ngoài Chịu tải cao, chống biến
dạng, tăng ổn định khi đỗ và chống lật thiết

bị trong lúc thao tác.

Thông số kỹ thuật

Thông số chung

Model FS-QZ0316

Chiều cao nâng 1.600 mm

Tâm tải 720 mm

Cơ cấu nâng Điện

Cách vận hành Đẩy tay, người đi bộ

Chứng nhận CE, ISO, TUV, GS

Kích thước

Dài × rộng × cao 1.300 × 700 × 2.200 mm

Chiều cao trục thấp nhất so với sàn 190 mm

Chiều cao trục cao nhất so với sàn 1.600 mm

Bán kính quay nhỏ nhất 1.320 mm

Đường kính lõi cuộn 3 inch, có thể tuỳ chỉnh

Đường kính cuộn tối đa 650 mm

Cơ sở bánh xe 1.160 mm

Vệt bánh trước / sau 640 / 640 mm

Bánh trước Ø70 × 40 mm

Bánh sau Ø150 × 38 mm

Hiệu suất

Tốc độ nâng tối đa (có tải / không tải) 50 / 50 mm/s

Tốc độ hạ tối đa (có tải / không tải) 55 / 50 mm/s

Tốc độ xoay 6 vòng/phút

Hệ thống điện và khí nén

Động cơ nâng 0,75 kW / 24V
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Động cơ lật 0,5 kW / 24V

Máy bơm khí 0,28 kW / 24V

Ắc quy 24V / 33Ah

Bộ sạc 24V / 5A

Bình khí 3 lít, áp suất làm việc 0,5 – 0,6 MPa

Trọng lượng và đóng gói

Trọng lượng xe 230 kg

Trọng lượng ắc quy 18,6 kg

Đóng gói Pallet gỗ 130 × 70 × 220 cm

Trọng lượng cả kiện 230 kg

Kích thước lõi cuộn, chiều cao nâng và tải trọng có thể thiết kế theo yêu cầu riêng. Liên hệ FullSharp để được
tư vấn cấu hình phù hợp với cuộn nguyên liệu của bạn.

Liên hệ tư vấn và báo giá
Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · Email: sales@fullsharp.com.vn · Website: www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.
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